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ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 5 

PHIẾU SỐ 05 
 

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from others.  

(Tìm từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại trong nhóm) 

1. B  2.B  3.D   4. C   5. A  6. D  

 

II. Re-order the sentences to make a conversation. (Sắp xếp các câu sau thành đoạn hội 

thoại) 

1. c   2. f  3. g  4. b  5. a  6. d  7. e 

 

III. Choose the best answer. (Chọn câu trả lời đúng) 

1. C  2. D  3. C  4.B  5. C   6. C  

 

IV. Read and choose the best word to complete the story. (Đọc và chọn từ phù hợp để 

hoàn thiện câu chuyện sau) 

 

1. A  2. B  3. C  4. D   5. A  6. B   

 

V. Underline a mistake in each of the following sentences then write the correct 

sentence. (gạch chân vào lỗi trong mỗi câu sau và viết lại câu đúng.) 

1. Don’t running too fast! You may fall down the stairs. Don’t run too fast! 

2. I can’t hear you because I have a earache.   

I can’t hear you because I have an earache  

3. First we played on the water slide. After we went on a roller coaster.  

Then we went on a roller coaster. 

4. Sorry, I can’t go to the amusement park with you so I have to clean my room. 

Sorry, I can’t go to the amusement park with you because I have to clean my room. 

5. Before Tet, people put up a lot of decoration in their houses. 

Before Tet, people put up a lot of decorations in their houses. 

6. Hello, can I speaks to Lucy, please? 

Hello, can I speak to Lucy, please? 

---- The end --- 


